
Vận tải hành khách và hàng hoá 
 

    
Thực hiện 8 tháng năm 2010  8 tháng năm 2010 so với 

 cùng kỳ năm trước (%) 

  
Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân chuyển  

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng
luân chuyển 

       

A. HÀNH KHÁCH Nghìn HK Triệu HK.km    

 Tổng số 1567871,7 68946,9 114,0 116,2

 Phân theo phạm vi vận tải  

           Trong nước 1564490,2 60680,0 114,2 116,4

           Ngoài nước 3381,5 8266,9 108,6 109,2

 Phân theo cấp quản lý  

           Trung ương 26258,8 18299,5 111,2 114,4

           Địa phương 1541612,9 50647,4 114,1 116,6

 Phân theo ngành vận tải  

           Đường sắt 8162,2 3071,7 106,2 108,6

           Đường biển 4323,7 274,7 104,1 105,2

           Đường sông 110954,2 2307,7 103,3 102,7

           Đường bộ 1434944,6 49297,4 114,8 113,7

           Hàng không 9487,0 13995,4 130,7 129,2

       

B. HÀNG HOÁ Nghìn tấn Triệu tấn.km    

 Tổng số 462429,2 138439,6 111,9 109,7

 Phân theo phạm vi vận tải  

           Trong nước 431454,3 38280,6 112,5 109,9

           Ngoài nước 30974,9 100159,0 110,6 108,5

 Phân theo cấp quản lý  

           Trung ương 32982,3 98095,6 111,5 108,4

           Địa phương 429446,9 40344,0 112,5 110,1

 Phân theo ngành vận tải  

           Đường sắt 5063,3 2587,8 92,2 100,6

           Đường biển 35122,0 104612,1 122,0 110,2

           Đường sông 77860,2 12444,3 105,1 101,5

           Đường bộ 344268,0 18530,6 112,7 113,6

           Hàng không 115,7 264,8 130,4 132,3
             

 


